
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 11 NĂM 2024 

Từ ngày: 04/11 đến 08/11/2024  

 

THỨ 

NỘI DUNG 

LỚP MẦM 1 LỚP MẦM 2 LỚP MẦM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động Giờ 

học 

THỨ 2  

ND1: MTXQ 

Đồ Một số nghề phổ biến quen 

thuộc 

ND2:  

Thực hiện bài tập khám phá khoa 

học và xã hội “Nghề nghiệp” (Nối 

đồ vật phù hợp với nghề) trang 8 

THỨ 3 

ND1: LQVH 

Thơ “Em làm thợ xây” 

ND2: Kỹ năng nhận biết sự liên quan 

giữa ăn uống với bệnh tật  

THỨ 4 

ND1: ÂM NHẠC 

Vận động theo nhạc “Cháu đi mẫu 

giáo” ÂM NHẠC 

Hát “Cháu yêu cô chú công nhân” 

ND2: LQVT 

Tách gộp trong 

phạm vi 4 

THỨ 5 

 ND1 THỂ CHẤT 

Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 

ND2: KỸ NĂNG SỐNG 

Bé tập đánh răng. 

THỨ 6 

ND1: Vẽ tường gạch 

THỨ 2 

 ND 1:Bé và gia đình 

ND2:Hành động an toàn và nguy 

hiểm 

THỨ 3 

 ND1: 

 MẸ EM ĐI CHỢ ĐÀNG TRONG 

 ND2: 

Nhận biết tên, công dụng đồ 

dùng đồ chơi trong lớp. 

THỨ 4 

ND1: MẸ YÊU KHÔNG NÀO 

ND2: Bật ô 

THỨ 5 

 ND1:LQVT 

NHẬN BIẾT CÁC ĐỒ VẬT CÓ 

ĐÔI 

ND2: Làm bài tập nhận biết đồ vật có 

đôi 

Trang 16 

THỨ 6 

ND1:TẠO HÌNH 

DÁN NÓN LÁ 

ND2: KỸ NĂNG SỐNG 

Bé tập đánh răng. 

 

 

 

THỨ 2 

ND1: TÌM HIỂU VỀ QUẢ 

BÓNG. 

 

ND2: Không tranh giành đồ chơi 

với bạn 

 THỨ 3 

ND1: Dán ngôi nhà 

 

ND2: BẬT QUA 3-4 

VÒNG  

THỨ 4 

ND1: ĐÀN VỊT CON 

ND2: Làm bài tập sách 

Toán  

THỨ 5 

ND1: VẼ MƯA 

 

ND2: Củng cố kỹ 

năng vận động cơ bản: 

bật tại chỗ, đi trong 

trường hẹp 

THỨ 6 

ND1: BÁC GẤU ĐEN VÀ 2 

CHÚ THỎ 

  

ND2: Làm bài tập sách thực hành 

TỔ MẦM 



Làm quen bài thơ “Chiếc cầu mới” 

ND2: Làm bài tập nhận biết đồ vật có 

đôi 

 

kĩ năng TẠO HÌNH 

 



 

 

 

 

Hoạt động góc 

 Góc thư viện: Xem sách, tranh 

ảnh về một số nghê nghiệp bé 

biết 

 Góc xây dựng: Xây nhà 

 Góc toán: Thực hiện bài tập 

Tách gộp trong phạm vi 4 trang 

8 

 Góc âm nhạc: Hát, vận động 

bài hát “Cháu yêu cô chú công 

nhân 

 Góc tạo hình: Tiếp tục thực 

hiện Vẽ tường gạch (Tập tạo 

hình trang 

 Góc toán:  Làm bài tập KH và 

XH trang 6 

 Góc âm nhạc: Nghe vận động 

theo nhạc bài hát về gia đình 

 Góc âm nhạc: Nghe vận động 

theo nhạc bài hát về gia đình 

 Góc phân vai: rèn trẻ cách 

giao tiếp theo vai chơi 

 Góc học tập: 

Nhận biết đồ vật có đôi 

 

 TCGB: Trẻ thể hiện vai chơi, 

tình huống chơi (gia đình, bán 

hàng,…) với cá đồ dùng: tiền, 

ly, bàn ghế, đồ chới gia đình, 

trái cây, bánh… 

TCXD: Trẻ biết xây nhà cao 

tầng, chuồng thú, trồng cây… 

- Góc tạo hình: Bút chì màu ,giấy 

,hồ, đất nặn   

 

Hoạt động 

phòng chức 

năng 

 Phòng âm nhạc: Làm quen bài 

hát “Cháu yêu cô chú công nhân”

 Phòng Thể dục:

Ôn vận động “Đi trong đường hẹp” 

 Hoạt động phòng thư viện: Xem 

tranh ảnh về các nghề nghiệp 

 Hoạt động phòng âm nhạc: 

Hát Vận động theo nhạc 

bài hát về gia đình 

 Phòng TD: Đi bằng gót 

 Hoạt động phòng thư viện. 

Xem tranh ảnh về gia đình 

 

 Hoạt động phòng âm nhạc: 

Múa Một con viet 

 Phòng TD: Bật tại chỗ 

 Hoạt động phòng thư viện: 

Xem tranh chuyện 

  



KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2024 

Từ ngày: 11/11 đến 15/11/2024  

 

THỨ 

NỘI DUNG 

LỚP MẦM 1 LỚP MẦM 2 LỚP MẦM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động Giờ 

học 

THỨ 2 

ND1: MTXQ 

Con gà trống 

ND2: Làm bài tập nhận biết đồ vật có 

đôi 

THỨ 3 

ND1: LQVH 

Thơ “Đàn gà con” 

ND2:Kỹ năng nhận biết và 

phòng tránh một số vật dụng 

nguy hiểm  

THỨ 4 

 ND1: ÂM NHẠC 

Hát “Gà trống, mèo con và cún 

con” 

ND2: LQVT 

Số lượng 5 

THỨ 5 

ND1: THỂ CHẤT 

Đi theo đường dích dắc 

ND2:KỸ NĂNG SỐNG 

An toàn khi sử dụng 

một số đồ dùng  

THỨ 6 

ND1: TẠO HÌNH 

In bộ lông cho gà con 

ND2:Làm quen bài hát 

“Đàn gà con” 

THỨ 2 

ND1: Làm bài tập nhận biết đồ vật có 

đôi 

NẶN HOA CÚC 

ND2:  

Bé tô màu vào ô vuông bên dưới đồ 

vật dễ vỡ trang 7 

THỨ 3 

ND1:  

CHẠY THAY ĐỔI THEO ĐƯỜNG 

DÍCH DẮC. 

ND 2: Thực hiện bài tập khám phá 

khoa học và xã hội “Các con vật 

nuôi’ trang 10 

 

THỨ 4 

ND1: 

CHẠY THAY ĐỔI THEO ĐƯỜNG 

DÍCH DẮC.  

THỨ 5 

 ND1: THÊM BỚT TRONG PHẠM 

VI 2 

ND 2: Cho trẻ nhận biết số lượng 2 

trong sách toán trang 3 

THỨ 6 

ND1: LQVH 

CHÚ THỎ TINH KHÔN  

ND2: KỸNĂNG: 

Trẻ tự giới thiệu tên tuổi, 

THỨ 2 

 ND1: TÂM TRẠNG CỦA BÉ. 

ND2: Không tranh giành đồ chơi 

với bạn 

THỨ 3 

 ND1: DÁN NHỮNG CÂY 

BÚT CHÌ 

ND2: TÌM HIỂU VỀ 

CÁI VÒNG 

 THỨ 4 

ND1: DÁN NHỮNG CÂY BÚT 

CHÌ 

ND2: TÌM HIỂU VỀ 

CÁI VÒNG 

 THỨ 5 

ND1: NHẬN BIẾT TRÊN 

DƯỚI 

ND2: Củng cố kỹ năng vận 

động cơ bản: bật tại chỗ, đi 

trong trường hẹp, ném bóng 

THỨ 6  

 ND1: GÀ TRỐNG VÀ VỊT   

 ND2: Làm bài tập sách thực 

hành kĩ năng TẠO HÌNH 

 

TỔ MẦM 



giới tính về bản thân 

 

 

 

 

Hoạt động góc 

 Góc thư viện: Xem tranh ảnh về 

các con vật nuôi trong nhà 

 Góc xây dựng: xây chuồng cho 

các con vật nuôi 

 Góc toán: Thực hiện bài tập Số 

lượng 5 trang 9 

 Góc âm nhạc: Hát, vận động các 

bài hát về các con vật mà bé biết 

 Góc tạo hình: Tiếp tục thực hiện 

in bộ lông cho gà con (Tập tạo 

hình trang 4) 

 

 Góc học tập: Thực hiện bài 

tập KHXH trang 20 

 -Góc âm nhạc: Hát và vận 

động Cháu đi mẫu giáo 

 Góc tạo hình: Rèn kỹ năng 

nặn 

 Góc kỹ năng: Xâu hạt 

 Góc tạo hình: Tô màu theo ý 

thích 

 

 

 Góc thư viện: Xem tranh 

ảnh về các loại thú 

 Góc xây dựng: xây chuồng 

cho các con vật nuôi 

 Góc toán: Thực hiện bài 

tập trên tường 

 Góc âm nhạc: Hát, vận 

động các bài hát về các con 

vật mà bé biết 

 Góc tạo hình: tô màu, vẽ  

 Góc phân vai: Trẻ thể hiện 

vai chơi, tình huống chơi 

(gia đình, bán hàng) với cá 

đồ dùng: tiền, ly, bàn ghế, 

đồ chới gia đình, trái cây, 

bánh… 

 

 

Hoạt động 

phòng chức 

năng 

Phòng Âm nhạc: 

Làm quen bài hát “Gà trống, 

mèo con và cún con” 

Phòng Thể dục: (08g50’ – 09g40’) 

Khảo sát trẻ với vận động 

“Đi theo đường dích dắc” 

Phòng Thư viện: 

Xem tranh ảnh về các con vật 

nuôi trong nhà 

 

8g50 – 9g40 

Hoạt động phòng âm nhạc: Hát Vận 

động theo nhạc  

8g50 – 9g40 

Phòng TD:  

Trèo lên xuống thang 

8g50- 9g 40 

Hoạt động phòng thư viện 

Xem tranh chuyện 

8g50 – 9g40 

Hoạt động phòng âm nhạc: Hát 

Vận động tự do theo nhạc  

8g50 – 9g40 

Phòng TD:  

Bật tại chỗ 

8g50- 9g 40 

Hoạt động phòng thư viện 

Xem tranh chuyện 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2024 

Từ ngày: 18/11 đến 22/11/2024  

 

THỨ 

NỘI DUNG 

LỚP MẦM 1 LỚP MẦM 2 LỚP MẦM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động Giờ 

học 

THỨ 

ND1: MTXQ 

Cô giáo của em 

ND 2: Thực hiện bài tập khám phá 

khoa học và xã hội “Nghề nghiệp” (Nối 

công việc phù hợp với nghề) trang 9 

THỨ 3 

  
ND 1:Thơ “Bàn tay cô giáo” 

ND 2:Kỹ năng nhận biết và phòng 

tránh những hành động nguy hiểm 

trong sinh hoạt hàng ngày 

THỨ 4 

ND1 ÂM NHẠC 

Vận động theo nhạc “Cô và mẹ” 

ND 2:LQVT 

Tách gộp trong phạm vi 5 

 

THỨ 5 

ND 1:THỂ CHẤT 

Bò theo hướng thẳng 

ND 2: KỸ NĂNG SỐNG 

Hành động an toàn – Hành động 

không an toàn  
THỨ 6 

ND1: TẠO HÌNH 

Dán nhà cao tầng 

ND 2:Làm quen bài thơ “Chiếc cầu 

THỨ 2 

 ND 1: CÔ GIÁO CỦA CON 

ND 2: Cùng chơi với các bạn theo 

nhóm nhỏ  

THỨ 3 

ND1: 
TRÒ CHUYỆN VỀ NGÀY 20/11 

ND2: Cô giáo em 

 

THỨ 4 

ND1:VẼ HOA 

ND2:Chạy 15m liên tục theo hướng 

thẳng 

THỨ 5 

 ND1:LQVT 

NHẬN BIẾT DÀI HƠN- NGẮN 

HƠN  

THỨ 6 

ND1:ĐI HỌC VỀ 

ND 2: Kỹ năng nhận biết và phòng 

tránh những hành động nguy hiểm 

trong sinh hoạt hàng ngày 

 

 

THỨ 2 

ND1: TÌM HIỂU VỀ 20/11 

ND2: Không tranh giành đồ chơi 

với bạn 

THỨ 3 

ND1: DÁN HOA 

ND2: TÌM HIỂU VỀ CÁI 

VÒNG 

THỨ 4 

ND1: BÉ VUI LỄ 20/11 

ND2: CÔ GIÁO  

THỨ 5 

ND1: CHẠY THAY ĐỔI TỐC 

ĐỘ THEO ĐƯỜNG DÍCH DẮC 

ND2: Củng cố kỹ năng vận 

động cơ bản: bật tại chỗ, đi 

trong trường hẹp, ném bóng 

THỨ 6 

ND1: CAO HƠN – THẤP HƠN 

 ND2: Làm bài tập sách thực 

hành kĩ năng TẠO HÌNH 

 

TỔ MẦM 



mới” 

 



 

 

 

 

Hoạt động góc 

 Góc thư viện: Xem sách, tranh 

ảnh về một số nghê nghiệp bé 

biết 

 Góc xây dựng: Xây nhà 

 Góc toán: Thực hiện bài tập 

Tách gộp trong phạm vi 5 trang 

10 

 Góc âm nhạc: Hát, vận động 

bài hát “Cháu yêu cô chú công 

nhân 

 Góc tạo hình: Tiếp tục thực 

hiện Dán nhà cao tầng (Phiếu 

thực hành tạo 

Góc phân vai: Cô giáo 

 Góc văn học: chơi với rối 

 Góc tạo hình: Tô màu bông 

hoa 

 Góc âm nhạc:  

 Chú ý nghe, thích được hát 

theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc 

lư theo bài hát, bản nhạc; 

 Góc học tập: tìm đồ chơi 

theo màu 

 Góc phân vai: rèn trẻ cách 

gi 

TCGB: Trẻ thể hiện vai chơi, 

tình huống chơi (gia đình, bán 

hàng,) với cá đồ dùng: tiền, ly, 

bàn ghế, đồ chới gia đình, trái 

cây, bánh… 

TCXD: Trẻ biết xây nhà cao 

tầng, chuồng thú, trồng cây… 

Góc tạo hình: Bút chì màu, giấy, 

hồ, đất nặn.  

 

 

Hoạt động 

phòng chức 

năng 

 Phòng âm nhạc: Làm quen bài 

hát Hát “Cô và mẹ”

 Phòng Thể dục:

” Vận động bò tự do 

 Hoạt động phòng thư viện: Hướng 

dẫn trẻ cách cầm và lật trang sách 

 Hoạt động phòng âm nhạc: 

Hát Vận động theo nhạc 

Cháu đi mẫu giáo 

 Phòng TD: Đi trong đường 

hẹp (3m x 0,2m) 

 Hoạt động phòng thư viện. 

Xem tranh chuyện 

 

 Hoạt động phòng âm nhạc: 

Múa Hát về 20/11 

 Phòng TD: Củng cố kỹ 

năng vận động cơ bản: bật 

tại chỗ, đi trong trường hẹp, 

ném bóng  

 Hoạt động phòng thư viện: 

Xem tranh chuyện 

  



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 11 NĂM 2024 

Từ ngày: 25/11 đến 29/11/2024  

 

THỨ 

NỘI DUNG 

LỚP MẦM 1 LỚP MẦM 2 LỚP MẦM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động Giờ 

học 

THỨ 2 

ND1: MTXQ 

MÔI TRƯỜNG 

Chú thỏ con 

ND2: Thực hiện bài tập khám phá 

khoa học và xã hội “Các con vật 

nuôi’ trang 11 

THỨ 3 

 ND1: LQVH 

Chuyện “Thỏ con ăn gì?” 

ND2: Thực hiện Phiếu thực 

hành tạo hình “Nặn đàn vịt” 

trang 15 

THỨ 4 

ND1: ÂM NHẠC 

Vận động theo nhạc “ 

Chú thỏ con” 

ND2: LQVT 

Đếm trong phạm vi 

5 

THỨ 5 

ND1: THỂ CHẤT 

Đi theo THỂ CHẤT  

Bật nhảy tại chỗ 

ND2: KỸ NĂNG SỐNG 

Trang phục phù hợp 

thời tiết  

THỨ 6 

ND1: TẠO HÌNH 

THỨ 2 

ND1:ÂM NHẠC 

TAY THƠM TAY NGOAN 

ND2: MTXQ: 

NHẬN BIẾT ĐÔI TAY CỦA BÉ 

THỨ 3 

ND1:TẠO HÌNH: 

NẶN VIÊN BI 

ND2: TCXH: 

Biết chào hỏi và nói lời cảm ơn, 

THỨ 4 

ND1:THỂ CHẤT 

NÉM XA 1 TAY 

    ĐI TRONG ĐƯỜNG HẸP THỨ 

5 

 ND1:LQVT 

TAY PHẢI- TAY TRÁI 

ND2: Bài tập trang 20 

THỨ 6 

ND1:LQVH 

Kể chuyện : CHÚ VỊT XÁM 

ND2: KỸNĂNG: 

Sử dụng từ “ Vâng ạ” 

 

THỨ 2  

 ND1: TÌM HIỂU VỀ CÁI 

CHÉN 

ND2: Không tranh giành đồ chơi 

với bạn 

THỨ 3  

 ND1: BẬT QUA 4-5 VÒNG 

ND2: TÌM HIỂU VỀ 

CÁI VÒNG  

THỨ 4 

ND1: CHÚ VỊT XÁM 

ND2: Dạy trẻ không đi 

theo người lạ  

THỨ 5 

ND1: XẾP QUẠT 

ND2: Củng cố kỹ năng vận 

động cơ bản: bật tại chỗ, đi 

trong trường hẹp, ném bóng 

THỨ 6 

ND1: AI CŨNG YÊU CHÚ 

MÈO 

  ND2: Làm bài tập sách thực 

hành kĩ năng TẠO HÌNH 

 

TỔ MẦM 



Chấm màu bộ lông cừu 

ND2:Làm quen bài hát 

“Ai cũng yêu chú mèo” 

 

 

 

 

Hoạt động góc 

 Góc thư viện: Xem tranh ảnh về 

các con vật nuôi trong nhà 

 Góc xây dựng: xây chuồng cho 

các con vật nuôi 

 Góc toán: Thực hiện bài tập Số 

lượng 5 trang 9 

 Góc âm nhạc: Hát, vận động các 

bài hát về các con vật mà bé biết 

 Góc tạo hình: Tiếp tục thực hiện 

In bộ lông cho gà con (Tập tạo 

hình trang 4) 

 

o Góc âm nhạc: Chú ý nghe, thích 

được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư theop bài hát, bản nhạc; 

 

o Góc xây dựng: Gợi ý trẻ xây 

những mô hình đơn giản 

o Góc học tập: tìm đồ chơi theo 

màu 

o Góc phân vai: rèn trẻ cách giao 

tiếp theo vai chơi 

o Góc tạo hình: 

Nặn viên bi 

 

 

 Góc thư viện: Xem tranh 

ảnh về các con vật bé thích 

 Góc xây dựng: xây chuồng 

cho các con vật nuôi 

 Góc toán: Thực hiện bài 

tập so sánh số lượng  

 Góc âm nhạc: Hát, vận 

động Ai cũng yêu chú mèo 

 Góc tạo hình: Làm hoa, tô 

màu tranh 

 

 

Hoạt động 

phòng chức 

năng 

 Phòng Âm nhạc: 

 Ôn các bài hát về các con vật 

nuôi Phòng Thể dục: (08g50’ – 

09g40’) 

 Khảo sát khả năng bật của trẻ 

Phòng Thư viện: 

 Xem sách, tranh ảnh về sản 

phẩm, các món ăn từ các 

con vật nuôi. 

8g50 – 9g40 

Hoạt động phòng âm nhạc: Hát Vận 

động theo nhạc Tay thơm tay ngoan 

8g50 – 9g40 

Phòng TD:  

Ném bóng 

8g50- 9g 40 

Hoạt động phòng thư viện 

Xem tranh chuyện 

 Phòng Âm nhạc: Ôn các 

bài hát về các con vật nuôi 

 Phòng Thể dục: (08g50’ – 

09g40’) Khảo sát khả 

năng bật tại chỗ, bật về 

trước của trẻ  

 Phòng Thư viện: Xem 

sách, tranh ảnh về sản 

phẩm, các món ăn bé 

thích 



 

Duyệt của Ban giám hiệu 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Trang 

 


